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Tóm tắt 

Mục tiêu: Xác định nồng độ tinh dầu tràm có tác dụng xua, diệt muỗi; thời 

gian xua muỗi Aedes của tinh dầu tràm (Melaleuca cajuputi powell). Đối tượng 
và phương pháp: Tinh dầu tràm nguyên chất do Công ty Cổ phần Tinh dầu Việt 

Nam cung cấp; muỗi Aedes chủng phòng thí nghiệm và chủng thực địa; thử 

nghiệm có đối chứng nhằm xác định liều xua bằng hộp thử nghiệm K&D. Xác 

định thời gian xua bằng lồng thử nghiệm. Thử nghiệm tác dụng diệt muỗi bằng 

bộ thử độ nhạy cảm với hóa chất diệt côn trùng của WHO. Kết quả: Nồng độ 

tinh dầu tràm có tác dụng xua muỗi Ae. aegypti chủng phòng thí nghiệm là 0,02 

µL/cm
2
, chủng thực địa là 0,05 µL/cm

2
, xua muỗi Ae. albopictus chủng phòng thí 

nghiệm và thực địa là 0,02 µL/cm
2
. Thời gian xua muỗi của tinh dầu tràm pha 

trong ethanol là 30 phút, pha trong dầu dừa là 210 phút với loài Ae. aegypti 
chủng phòng thí nghiệm, 180 phút với loài Ae. aegypti chủng thực địa và Ae. 
albopictus chủng phòng thí nghiệm, 150 phút với loài Ae. albopictus chủng thực 

địa. Nồng độ tinh dầu tràm có tác dụng diệt muỗi Aedes là 2,5%, tương ứng liều 

lượng 0,28 µL/cm
2
. Kết luận: Liều lượng tinh dầu tràm có tác dụng xua muỗi 

Aedes là 0,05 µL/cm
2
; thời gian xua dài nhất là 210 phút; nồng độ 2,5% có tác 

dụng diệt muỗi Aedes. 

* Từ khóa: Tinh dầu tràm; Aedes; Thời gian xua muỗi. 
 

STUDY ON REPELLENT AND MOSQUITOCIDAL EFFECT OF 
MELALEUCA CAJUPUTI POWELL ESSENTIAL OIL AGAINST AEDES 

AEGYPTI AND AEDES ALBOPICTUS MOSQUITOES 

Summary 

Objectives: To determine the mosquito repellent activity of Melaleuca cajeputi 
essential oil with the effect of repelling and killing mosquitoes, and protection time.  
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Subjects and methods: The Melaleuca essential oil of Vietnam Essential Oil 

Company; Aedes mosquitoes with laboratory strains and natural strain; controlled 

trial to determine the dose by K&D test box. Determine the eradication time 

using the test cage. Test the effect of killing mosquitoes with the WHO 

insecticide sensitivity test kit. Results: The concentration of Melaleuca essential 

oil had the effect of repelling Ae. aegypti the laboratory strain was 0.02 µL/cm
2
, 

the natural strain was 0.05 µL/cm
2
, repels Ae. albopictus strains in the laboratory 

and in the natural were 0.02 µL/cm
2
. The time to repel mosquitoes of Melaleuca 

essential oil mixed in ethanol was 30 minutes, mixed in coconut oil was 210 

minutes with Ae. aegypti laboratory strain, 180 minutes with Ae. aegypti natural 

strains and Ae. albopictus laboratory strain, 150 minutes with Ae. albopictus 

natural strains. The concentration of Melaleuca essential oil that was effective 

against Aedes mosquitoes was 2.5%, corresponding to a dose of 0.28 µL/cm
2
. 

Conclusion: The dose of Melaleuca essential oil with the effect of repelling 
Aedes mosquitoes was 0.05 µL/cm

2
; the longest time to repel mosquitoes was 

210 minutes; the concentration of 2.5% was effective against Aedes mosquitoes. 

* Keywords: Melaleuca essential oil; Aedes; Protection time. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tại Việt Nam, dịch sốt xuất huyết 

Dengue diễn ra hằng năm với các mức 

độ khác nhau, ảnh hưởng lớn tới sức 

khỏe cộng đồng. Hiện nay, chưa có thuốc 

điều trị đặc hiệu sốt xuất huyết cũng 

như vaccine phòng sốt xuất huyết còn 

hạn chế, chỉ có một số nước cho phép 

lưu hành [1]. Biện pháp phòng bệnh tốt 

nhất hiện nay là kiểm soát truyền bệnh 

bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Ở nước ta hiện nay, các sản phẩm 

xua, diệt muỗi chủ yếu được bào chế từ 

các hợp chất hóa học, những hợp chất 

này có hiệu quả xua, diệt vector rất tốt. 

Tuy nhiên, chúng cũng có phần tác 

động xấu tới sức khỏe con người và 

môi trường sống, đồng thời muỗi đã 

kháng với một số thuốc thường dùng 

[2]. Xu hướng của thế giới là sử dụng 

thảo dược tự nhiên có hoạt tính xua, 

diệt côn trùng, đặc biệt là trong phòng 

chống muỗi đốt nhằm thay thế các chất 

hóa học. 

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió 

mùa nên thảm thực vật rất đa dạng và 

phong phú. Nhiều cây có giá trị dược 

liệu cao, được sản xuất ứng dụng trong 

y học, thực phẩm, mỹ phẩm… Cây tràm 

được trồng phổ biến khắp cả nước với 

nhiều giống tràm khác nhau, mỗi loại 

cho hàm lượng tinh dầu khác nhau, 

phụ thuộc giai đoạn sinh trưởng và thổ 

nhưỡng từng khu vực. Trên thế giới, có 
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một số nghiên cứu về tinh dầu tràm có 

tác dụng xua, diệt muỗi [3, 4]. Tuy nhiên, 

ở Việt Nam có rất ít nghiên cứu về liều 

xua cũng như xác định nồng độ tinh dầu 

tràm có thể diệt muỗi. Vì vậy, chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm: 

Xác định hiệu quả xua, diệt muỗi 
Aedes aegypty và Aedes albopictus của 
tinh dầu tràm Melaleuca cajuputi powell 
chiết xuất tại Việt Nam. 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng, vật liệu, thời gian và 
địa điểm nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

+ Muỗi Aedes aegypti (Linnaeus, 

1762) cái và Aedes albopictus (Skuse, 

1894) cái chủng phòng thí nghiệm; 

muỗi, bọ gậy Aedes được bắt tại 4 

quận/huyện ở Hà Nội: Đống Đa, 

Hoàng Mai, Thường Tín, Hoài Đức. 

Các chủng được nhân nuôi trong 

phòng thí nghiệm. Muỗi thử nghiệm là 

thế hệ F2, muỗi cái khỏe, đủ chân, 

cánh, bay bình thường, từ 2 - 5 ngày 

tuổi, không cho ăn trước thử nghiệm 

12 giờ. 

+ Người tình nguyện có sức khỏe 

bình thường, không có tiền sử dị ứng 

với muỗi đốt hay tinh dầu tràm và tự 

nguyện tham gia nghiên cứu. Tình 

nguyện viên đã được giải thích, hướng 

dẫn về quy trình thực hiện và sự khó 

chịu có thể xảy ra trong quá trình thí 

nghiệm, không sử dụng nước hoa, hóa 

chất xua muỗi, hút thuốc lá hoặc dầu 

bôi trên da trước thử nghiệm 12 giờ. 

- Vật liệu nghiên cứu:  

+ Tinh dầu tràm nguyên chất 

(Melaleuca cajeputi oil) do Công ty Cổ 

phần Tinh dầu Việt Nam (Vietnam 

Esential Oil., JDC) cung cấp với hàm 

lượng Cineole 1,8 đạt 60,6%. 

+ Hóa chất pha (dung môi): Ethanol, 

dầu dừa. 

+ Dụng cụ: Hộp thử nghiệm xác 

định liều xua muỗi, lồng thử nghiệm 

xác định thời gian xua muỗi, bộ thử 

nhạy cảm với hóa chất diệt côn trùng, 

găng tay, giấy thấm...  

Hộp thử nghiệm liều xua muỗi được 

thiết kế theo mẫu K&D module có cải 

tiến. Hình hộp chữ nhật, đáy kích 

thước 4 × 5 = 20 cm
2
, cao 5 cm, được 

làm từ kính mika, 1 block gồm 2 hộp, 

mặt trước có lỗ tròn đường kính 1 cm 

để chuyển muỗi vào, mặt đáy có cửa 

trượt [5, 6]. 

Lồng thử nghiệm xác định thời gian 

xua muỗi có kích thước 30 × 30 × 30 

cm, vỏ lồng bằng màn tuyn kích thước 

32 - 36 lỗ/cm
2
,
 
cửa lồng có tay áo để 

ngăn không cho muỗi bay ra ngoài [7]. 

Thử tác dụng diệt muỗi bằng bộ thử 

nhạy cảm với hóa chất diệt côn trùng 

của WHO [7]. 

Găng tay cao su để bảo vệ cẳng tay 

người thử nghiệm khỏi bị muỗi đốt. 
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Trên găng tay cắt một ô hình chữ nhật 

kích thước 3 × 10 cm để bộc lộ da vùng 

cẳng tay cho thử nghiệm (Hình 1). 

Dụng cụ khác: Pipet, giấy thấm kích 

thước 12 × 15 cm,... 

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 

7/2018 - 12/2020. 

- Địa điểm nghiên cứu: Labo Côn 

trùng - Bộ môn Ký sinh trùng và Côn 

trùng, Học viện Quân y. 
 

2. Phương pháp nghiên cứu 

* Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu: 

- Xác định liều tác dụng xua muỗi của tinh dầu tràm:  

Trong mỗi thí nghiệm, cho 5 muỗi vào một hộp thử để xác định liều tác dụng 

xua của tinh dầu. Để nơi yên tĩnh 30 phút trước khi tiến hành thử nghiệm. 

+ Cách pha tinh dầu cho một diện tích thử: 
 

Nồng độ 
Liều 

lượng 
(µL/cm2) 

Diện 
tích thử 

(cm2) 

Lượng tinh 
dầu cho một 
diện tích thử 

(µL) 

Lượng 
ethanol để 
pha loãng 

(µL) 

Tổng thể 
tích bôi lên 

vùng da 
thử (µL) 

X0 0 20 0 40 40 

X1 0,005 20 0,1 39,9 40 

X2 0,01 20 0,2 39,8 40 

X3 0,02 20 0,4 39,6 40 

X4 0,05 20 1,0 39 40 

X5 0,1 20 2,0 38 40 

 

+ Tiến hành: Người tình nguyện bộc lộ vùng đùi, dùng cồn 70º khử mùi. Dùng 

bút vẽ lên vùng da đùi các ô chữ nhật tương ứng với kích thước các hộp thử 

nghiệm. Dùng pipet nhỏ 40 µL dung dịch đối chứng (ethanol) và dung dịch thử 

nghiệm (tinh dầu pha trong ethanol) lên vùng da đã được đánh dấu tương ứng và 

dàn đều, để khô tự nhiên trong 5 phút. Sau đó, đặt các hộp muỗi đã chuẩn bị sẵn 

lên vùng đã bôi dung dịch thử nghiệm, kéo nắp trượt cho muỗi tiếp xúc với da 

trong 3 phút. Quan sát số lần muỗi đậu/đốt ở mỗi hộp thử nghiệm, ghi lại kết quả. 

Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 
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Liều có hiệu quả xua muỗi là liều 

thử nghiệm bắt đầu có số muỗi đậu/đốt 

giảm có ý nghĩa so với ô chứng. 

- Nghiên cứu thời gian tác dụng xua 

muỗi của tinh dầu tràm: 

Thử nghiệm theo phương pháp của 

K&D. Chuyển 250 muỗi vào lồng thử 

nghiệm, để nơi yên tĩnh 30 phút trước 

khi tiến hành. 

Người tình nguyện: Đeo găng tay đã 

chuẩn bị. Dùng pipet nhỏ 60 µL dung 

dịch đối chứng vào tay trái lên vùng da 

không bị găng tay che, dàn đều, để          

khô tự nhiên trong 5 phút. Cho tay                

đối chứng vào lồng thử nghiệm trong      

3 phút, khi có 2 muỗi đậu/đốt thì bỏ 

tay ra và chuẩn bị để làm với tay thử 

nghiệm. Nếu trong 3 phút không có 

muỗi nào đậu/đốt thì cũng bỏ tay ra và 

chờ 30 phút rồi lặp lại. Trường hợp        

lặp lại rồi mà vẫn không có muỗi nào 

đậu/đốt trong 3 phút thì kết thúc thử 

nghiệm và làm lại vào hôm khác. Tay 

thử nghiệm (tay phải) được chuẩn bị 
như tay đối chứng. Tuy nhiên, thay 

dung dịch đối chứng bằng dung dịch 

thử nghiệm. Thử nghiệm được thực 

hiện trong 3 phút, sau đó bỏ tay ra         

khỏi lồng thử nghiệm, đợi 30 phút rồi 

lặp lại. Thử nghiệm dừng khi có ít     

nhất 2 muỗi đậu/đốt trong 3 phút ở tay 

thử nghiệm. Thí nghiệm được lặp lại        

3 lần. 

Thời gian có tác dụng xua muỗi tính 

bằng phút, được tính từ khi bôi tinh 

dầu cho đến khi dừng thử nghiệm. 

 
 

 

Hình 1: Thử nghiệm thời gian xua muỗi của tinh dầu. 
 

- Thử nghiệm tác dụng diệt muỗi 

Aedes của tinh dầu tràm: 

Thực hiện theo quy trình của Viện 

Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Trung ương và tham khảo từ các 

nghiên cứu khác [8, 9].  

+ Giấy tẩm tinh dầu: Tẩm 2 mL tinh 

dầu tràm pha loãng trong ethanol ở các 
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nồng độ lên giấy lọc kích thước 12 × 

15 cm. Đối chứng được tẩm ethanol. 

+ Tiến hành: Chuyển muỗi đã nghỉ 
30 phút vào ống thử và ống chứng, mỗi 

ống 20 con. Đặt đứng các ống muỗi 

cho mặt lưới lên trên, cho muỗi tiếp 

xúc với giấy trong thời gian 60 phút. 

Hết thời gian tiếp xúc chuyển muỗi 

sang ống nghỉ, cho muỗi ăn đường 

10% và để vào chỗ tối, sau 24 giờ xác 

định số muỗi sống, chết. Thí nghiệm 

được lặp lại 3 lần. Tính tỷ lệ % muỗi 

chết sau 24 giờ. 

Tỷ lệ (%) muỗi chết = (Số muỗi 

chết/số muỗi thử nghiệm) × 100 

+ Đánh giá kết quả thử nghiệm: 

Tỷ lệ muỗi chết 98 - 100%: Tinh 

dầu có tác dụng diệt muỗi. 

Tỷ lệ muỗi chết 90 - < 98%: Tác 

dụng diệt muỗi không rõ ràng, cần thử 

nghiệm thêm 2 lần để khẳng định. Nếu 

tỷ lệ muỗi chết vẫn từ 90 - < 98% thì 

kết luận tinh dầu không có tác dụng 

diệt muỗi. 

Tỷ lệ muỗi chết < 90%: Tinh dầu 

không có tác dụng diệt muỗi [7]. 

* Xử lý số liệu: Bằng phần mềm 

Excel 2016. Kiểm định thống kê: T-test. 

* Đạo đức nghiên cứu: Đề tài đã được 

Hội đồng Y đức Học viện Quân y chấp 

thuận. Số quyết định 4752/QĐ-HVQY 

ngày 28/12/2017. Họp ngày 05/01/2018.
 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Bảng 1: Liều lượng tinh dầu tràm với tác dụng xua muỗi Aedes aegypti (n = 3). 
 

Số lần muỗi đậu/đốt 

 ± SD 
Liều lượng tinh dầu 

tràm (µL/cm2) 
Chủng phòng thí nghiệm  Chủng thực địa 

X0 - 0 7,2 ± 2,5 8,4 ± 2,5 

X1 - 0,005 6,7 ± 0,6 8,2 ± 5,1 

X2 - 0,01 6,7 ± 2,7 7,0 ± 3,5 

X3 - 0,02 2,3 ± 0,6 4,4 ± 2,1 

X4 - 0,05 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

X5 - 0,1 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

p 
pX0-X1,2 > 0,05 

pX0-X3,4,5 < 0,05 

pX0-X1,2,3 > 0,05 

pX0-X4,5 < 0,05 
 

Số lần muỗi đậu/đốt ở nhóm chứng (X0) trung bình 3 lần thử nghiệm là 8,4 và 

7,2 với chủng thực địa và chủng phòng thí nghiệm. Liều có tác dụng xua với 
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chủng phòng thí nghiệm là 0,02 µ:/cm
2
, chủng thực địa là 0,05 µL/cm

2
. Như vậy, 

chủng phòng thí nghiệm nhạy cảm với mùi của tinh dầu hơn chủng thực địa. 

Bảng 2: Liều lượng tinh dầu tràm với tác dụng xua muỗi Aedes albopictus (n = 3). 
 

Số lần muỗi đậu/ đốt 

 ± SD 
Liều lượng tinh dầu 

tràm (µL/cm2) 
Chủng phòng thí nghiệm  Chủng thực địa 

X0 - 0 7,3 ± 1,5 8,6 ± 2,3 

X1 - 0,005 6,3 ± 2,5 7,2 ± 3,1 

X2 - 0,01 6,0 ± 2,6 6,8 ± 4,1 

X3 - 0,02 2,3 ± 0,6 3,2 ± 1,3 

X4 - 0,05 0,3 ± 0,6 0,4 ± 0,9 

X5 - 0,1 0,0 ± 0,0 0 ± 0,0 

p 
pX0-X1,2 > 0,05 

pX0-X3,4,5 < 0,05 
 

Số lần muỗi đậu/đốt ở nhóm chứng và nhóm thử nghiệm tại liều X1, X2 không 

có sự khác biệt (p > 0,05) nhưng từ liều X3 (0,02 µL/cm
2
) số lần muỗi đậu/đốt 

giảm đáng kể (p < 0,05) ở cả chủng thực địa và chủng phòng thí nghiệm. Như vậy, 

chỉ với 0,02 µL/cm
2
 tinh dầu tràm đã có tác dụng xua muỗi Aedes albopictus. 

Bảng 3: Thời gian tác dụng xua muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus của tinh 

dầu tràm pha loãng trong ethanol. 
 

Số lần muỗi đậu/đốt 

Chủng phòng thí nghiệm Chủng thực địa 
Thời gian (phút) 

Ethanol 
Ethanol + tinh 

dầu tràm 
Ethanol 

Ethanol + tinh 
dầu tràm 

0 + 3 4,6 0 3,9 0 
Ae. aegypti 

30 + 3 - 5,5 - 4,8 

0 + 3 3,6 0 2,9 0 
Ae. albopictus 

30 + 3 - 4,5 - 4,2 
 

Ghi chú: “-“ là dừng thử nghiệm. 

Tinh dầu tràm pha loãng trong ethanol có tác dụng xua muỗi Ae. aegypti và 

Ae. albopictus tối đa 33 phút. Thời gian này là quá ngắn cho một chất bảo vệ.  
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Bảng 4: Thời gian tác dụng xua muỗi Aedes của tinh dầu tràm pha loãng trong 

dầu dừa. 
 

Số lần muỗi đậu/đốt 

Aedes aegypti Aedes albopictus 

Chủng  

phòng thí 

nghiệm 

Chủng  

thực địa 

Chủng  

phòng thí 

nghiệm 

Chủng  

thực địa Thời 

gian 

(phút) 

Dầu 

dừa 

Dầu 

dừa + 

tinh 

dầu 

tràm 

Dầu 

dừa 

Dầu 

dừa + 

tinh 

dầu 

tràm 

Dầu 

dừa 

Dầu 

dừa + 

tinh 

dầu 

tràm 

Dầu 

dừa 

Dầu 

dừa + 

tinh 

dầu 

tràm 

0 + 3 3,3 0 2,7 0 2,9 0 2,3 0 

30 + 3 - 0 - 0 - 0 - 0 

60 + 3 - 0 - 0 - 0 - 0,3 

90 + 3 - 0 - 0,3 - 1,3 - 0,7 

120 + 3 - 0,7 - 0,7 - 0,7 - 1,7 

150 + 3  - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 3,3 

180 + 3  - 1,7 - 1,9 - 2,3 - - 

210 + 3  - 2,3 - 2,7 - 3,3 - - 

240 + 3  - - - - - - - - 

 

Ghi chú: “-“ là dừng thử nghiệm. 

Thời gian có tác dụng xua muỗi của tinh dầu tràm/dầu dừa đối với loài         

Aedes aegypti là 210 + 3 phút ở cả chủng phòng thí nghiệm và chủng thực địa; 

đối với loài Aedes albopictus là 180 + 3 phút đối với chủng phòng thí nghiệm và 

150 phút đối với chủng thực địa. 
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Bảng 5: Tỷ lệ muỗi Aedes chết khi tiếp xúc với tinh dầu tràm. 
 

Tỷ lệ muỗi Aedes chết sau khi tiếp xúc với tinh dầu tràm          
ở các nồng độ (%) 

Aedes aegypti Aedes albopictus 
Nồng độ tinh 
dầu tràm/cồn 

tuyệt đối 

(µL/cm2) Chủng  

thực địa 

Chủng  

phòng thí 
nghiệm 

Chủng  

thực địa 

Chủng  

phòng thí 
nghiệm 

D0 - 0 0 0 0 0 

D1 - 0,028 22,8 24,3 20,1 23,4 

D2 - 0,056 31,3 33,8 29.6 33,1 

D3 - 0,11 40,2 44,7 38,4 41,6 

D4 - 0,28 100 100 100 100 

D5 - 0,56 100 100 100 100 
 

100% muỗi chết sau khi tiếp xúc với tinh dầu tràm liều D4: 0,28 µL/cm
2 

(với      

2 mL tinh dầu tẩm lên giấy thử diện tích 180 cm
2
 nên nồng độ tinh dầu tràm ở 

liều D4 là 0,28 × 180 × 100/2.000 = 2,5%).  

 
BÀN LUẬN 

Các sản phẩm chống côn trùng sử 

dụng hiện nay rất đa dạng về hình thức 

và thành phần nhưng chủ yếu được sản 

xuất từ các hóa chất tổng hợp như 

diethyltoluamide (DEET)... tiềm ẩn 

độc tính và nguy cơ gây dị ứng. Trong 

tự nhiên có nhiều loại tinh dầu có tác 

dụng xua, đuổi muỗi khá tốt như tinh 

dầu tràm, tinh dầu sả chanh, tinh dầu 

hương thảo... [10]. Tinh dầu tràm có 

thành phần hóa học chống lại một số vi 

khuẩn, nấm, virus và muỗi đã được 

Chiristine Patramurti tổng hợp công bố 

năm 2020 [11]. Thành phần hóa học 

của tinh dầu tràm có sự thay đổi tùy 

vào vùng địa lý và các loài tràm khác 

nhau. Loài muỗi Aedes cũng có tập 

tính, sinh thái thay đổi theo từng thời 

kỳ và vùng địa lý. Chính vì thế, nghiên 

cứu bước đầu xác định sự nhạy cảm 

của muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus 

khu vực Hà Nội với tinh dầu tràm được 

trồng và chưng cất tại Việt Nam. Kết 

quả nghiên cứu ở bảng 1 và 2 đã chỉ ra, 

có sự khác nhau về nồng độ tinh dầu 
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tràm được thu hái và sản xuất ở Việt 

Nam với tác dụng xua muỗi Aedes 

aegypti chủng phòng thí nghiệm là 

0,02 µL/cm
2
, chủng thực địa là 0,05 

µL/cm
2
. Đối với loài Aedes albopictus 

ở cả hai chủng phòng thí nghiệm và 

thực địa đều là 0,05 µL/cm
2
. 

Kết quả bảng 1 và 2 cho thấy hầu 

như không còn lần đậu/đốt nào của 

muỗi Aedes ở cả chủng thực địa và 

chủng phòng thí nghiệm liều 0,05 

µL/cm
2
. Vì vậy, liều lượng này được 

dùng trong thử nghiệm xác định thời 

gian xua muỗi. Trên thế giới và trong 

nước còn ít nghiên cứu được công bố 

về tác dụng xua, diệt muỗi. Do đó, cần 

có nhiều nghiên cứu sâu hơn nữa về 

vấn đề này.  

Tinh dầu khi pha loãng trong dung 

môi là cồn bay hơi rất nhanh, vì bản 

chất tinh dầu thực vật bay hơi nhanh, 

kết hợp với dung môi là cồn cũng bay 

hơi nhanh nên không có tác dụng kìm 

hãm sự bay hơi của tinh dầu. Chính vì 

vậy, chúng tôi sử dụng dung môi là 

dầu dừa có tác dụng kìm hãm sự bay 

hơi của tinh dầu, do đó làm tăng thời 

gian xua muỗi [3]. 

Thời gian xua muỗi Aedes của tinh 

dầu tràm pha trong dầu dừa kéo dài 

hơn so với khi pha trong ethanol          

(tăng ít nhất 5 lần). Thời gian xua với 

Ae. aegypti dài hơn so với Ae. Albopictus, 

thời gian bảo vệ (thời gian có tác dụng 

xua) muỗi Aedes aegypti là 210 phút ở 

cả chủng thực địa và chủng phòng thí 

nghiệm; với loài Aedes albopictus 

chủng thực địa chỉ được 150 phút, còn 

chủng phòng thí nghiệm là 180 phút. 

Như vậy, chủng thực địa có sức đề 

kháng kháng tốt hơn so với chủng 

phòng thí nghiệm. Nghiên cứu của 

Amer và CS (2006) cũng cho thấy thời 

gian xua muỗi Ae. aegypti khi kết hợp 

tinh dầu tràm nồng độ 20% với hợp 

chất dung môi (genapol, ethanol, PEG) 

là 360 phút [10]. Theo Tawatsin và CS 

(2006), khi pha tinh dầu tràm 10% 

trong dung môi là vanillin và ethanol 

cho thời gian xua muỗi Ae. aegypti là 

126 phút, với thời gian phơi nhiễm là      

1 phút mà không phải 3 phút như 

nghiên cứu của chúng tôi [12]. Như 

vậy, khi pha tinh dầu tràm trong các 

dung môi khác nhau thì cho thời gian 

xua khác nhau. 

Bảng 5 cho thấy, D4 (2,5%) là nồng 

độ thấp nhất có khả năng diệt muỗi 

Aedes (tương ứng liều 0,28 µL/cm
2
), 

liều diệt này cao gấp 5,6 - 14 lần so với 

liều xua (X3 - 0,02 µL/cm
2 

với loài Ae. 
albopictus và X4 - 0,05 µl/cm

2
 với loài 

Ae. aegypti). Tại Việt Nam, chưa có 

nhiều nghiên cứu về tác dụng xua, diệt 

muỗi Aedes của tinh dầu tràm nhưng 

Nguyễn Thị Giang An và CS (2020) đã 

công bố liều chết LC50 của bọ gậy 
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muỗi Aedes aegypti và Ades albopictus 

dưới sự tác động của tinh dầu tràm là 

17,1 và 19,3 µg/mL [13]. Điều này mở 

ra hướng mới cho nghiên cứu điều chế, 

thử nghiệm tác dụng của các loại tinh 

dầu với côn trùng, tìm ra các loại tinh 

dầu có hiệu quả áp dụng trong kiểm 

soát vector phòng, chống các bệnh do 

muỗi truyền. Ngoài ra, sử dụng tinh 

dầu thực vật diệt muỗi không ảnh 

hưởng tới sức khỏe cộng đồng. 
 

KẾT LUẬN 

- Nồng độ tinh dầu tràm có tác dụng 

xua muỗi Aedes aegypti chủng thực địa 

là 0,05 µL/cm
2
; chủng phòng thí nghiệm 

0,02 µL/cm
2
; xua muỗi Aedes albopictus 

ở cả chủng phòng thí nghiệm và chủng 

thực địa là 0,02 µL/cm
2
. 

- Thời gian xua muỗi Ae. aegypti 

của tinh dầu tràm nồng độ 2,5% trong 

dung môi ethanol là 33 phút, trong 

dung môi là dầu dừa là 210 phút. Thời 

gian xua muỗi Ae. albopictus của tinh 

dầu tràm nồng độ 2,5% trong dung môi 

ethanol là 33 phút, trong dung môi dầu 

dừa là 180 phút với chủng phòng thí 

nghiệm, 150 phút với chủng thực địa. 

- Nồng độ tinh dầu tràm 2,5%        

pha trong ethanol (tương ứng liều 

lượng 0,28 µL/cm
2
) có tác dụng diệt 

muỗi Aedes aegypti và Ae. albopictus 

trưởng thành. 
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